
STT Mã SV Ng/Sinh Tên lớp GVHD

1 2005208528 DƯƠNG HOÀNG TUẤN ANH 11/09/2002 11DHTP_KS Hoàng Thị Trúc Quỳnh

2 2005211090 Võ Vân Anh 13/01/2003 12DHTP07 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

3 2041214001 Lê Công 06/02/2003 12DHQTTP02 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

4 2005210982 Huỳnh Quốc Cường 20/02/2003 12DHTP01 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

5 2005212241 Đỗ Trường Giang 24/10/2003 12DHTP09 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

6 2005200493 TRẦN THỊ MỸ HẠNH 14/02/2002 11DHTP6 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

7 2005200495 TRẦN PHÚC HẬU 10/09/2002 11DHTP5 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

8 2041214018 Nguyễn Duy Hiếu 19/06/2003 12DHQTTP02 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

9 2041214026 Nguyễn Thị Hương 23/04/2003 12DHQTTP04 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

10 2041210181 Ngô Quang Huy 28/10/2003 12DHQTTP04 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

11 2005200237 NGUYỄN QUỐC HUY 20/05/2002 11DHTP5 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

12 2005210573 Nguyễn Viết Nhật Huy 28/12/2002 12DHTP03 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

13 2041214028 Nguyễn Trung Kiên 26/10/2003 12DHQTTP03 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

14 2041210256 Nguyễn Thị Thanh Kiều 18/08/2003 12DHQTTP02 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

15 2005210209 Đinh Minh Nhã 17/05/2003 12DHTP02 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

16 2005218010 Lê Thị Quỳnh Như 08/09/2003 12DHTP07 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

17 2041214067 Vi Thị Quỳnh Như 12/10/2003 12DHQTTP04 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

18 2041214070 Đặng Minh Phương 23/01/2002 12DHQTTP03 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

19 2041210175 Đỗ Thanh Thảo 21/06/2003 12DHQTTP04 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

20 2005225165 Khấu Hoàng Thiên Thư 13/03/2004 13DHTP05 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

21 2041210176 Đinh Nguyễn Quang Tiến 14/03/2003 12DHQTTP04 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

22 2005218108 Lê Hoàng Khánh Trân 03/09/2003 12DHTP08 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

23 2005211255 Nguyễn Bảo Trân 10/05/2003 12DHTP03 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

24 2005200682 PHẠM THỊ BÍCH VÂN 05/07/2002 11DHTP2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

25 2041214109 Phạm Ngọc Thảo Vi 15/11/2003 12DHQTTP04 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

26 2005208248 THẠCH KHẢI VINH 01/11/2002 11DHTP12 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

27 2005211085 Hồ Hải Đăng 02/09/2003 12DHTP06 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

28 2005208193 PHAN VIỆT HOÀNG 05/01/2002 11DHTP14 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

29 2005210184 Lưu Nguyễn Quế Hương 08/02/2003 12DHTP02 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

30 2005211043 Phạm Minh Khang 08/07/2003 12DHTP03 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

31 2041214058 Lê Thị Thảo Nguyên 16/05/2003 12DHQTTP02 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

32 2005217995 Huỳnh Ngọc Yến Nhi 07/01/2003 12DHTP07 Hoàng Thị Trúc Quỳnh
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33 2005202114 NGUYỄN TẤN PHÁT 05/02/2002 11DHTP9 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

34 2005210553 Huỳnh Dương Trọng Phúc 28/12/2003 12DHTP05 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

35 2005190573 Nguyễn Trọng Tài 09/09/2001 10DHTP6 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

36 2005201064 TRẦN MAI THI 23/11/2002 11DHTP1 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

37 2041210264 Huỳnh Thị Kim Ngân 01/08/2003 12DHQTTP04 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

38 2005200613 PHẠM MINH PHƯƠNG 02/01/2002 11DHTP1 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

39 2041210213 Nguyễn Phương Lâm 26/09/2003 12DHQTTP02 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

40 2005212202 Phan Thanh Nguyên 08/05/2003 12DHTP_TD Hoàng Thị Trúc Quỳnh

41 2005208587 NGUYỄN ĐÌNH TÂN 21/03/2002 11DHTP12 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

42 2041214113 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 25/09/2003 12DHQTTP04 Hoàng Thị Trúc Quỳnh


